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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ 3: 20/9/2021 đến 25/9/2021

Bộ môn: Công nghệ 9
Bài 3: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT

MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI 
 ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

 Công dụng của đồng hồ đo điện

Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết. 

Hãy tìm trong bảng 3 - 1 những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu (x) vào ô trống. 

Bảng 3 - 1:

	Cường độ dòng điện


	Cường độ sáng

	Điện trở mạch điện


	Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

	Đường kính dây dẫn


	Điện áp

	Công suất tiêu thụ của mạch điện


	


Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.

Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp?

 Phân loại đòng hồ đo điện

Dựa vào đại lượng cần đo, đồng hồ đo điện được phân loại như trong bảng 3.2. Em hãy điền những đại lượng đo tương ứng với đồng hồ đo điện vào bảng 3.2.

Bảng 3 - 2:

	Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế 
	

	Oát kế
	

	Vôn kế
	

	Công-tơ
	

	Ôm kế
	

	Đồng hồ vạn năng
	


 Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện

Bảng 3 - 3:

	Tên gọi
	Kí hiệu

	Vôn kế
	

	Ampe kế
	

	Oát kế
	

	Công-tơ
	

	Ôm kế
	

	Cấp chính xác
	0,1; 0,5; …

	Điện áp thử cách điện (2kV)
	2kV

	Phương đặt dụng cụ đo
	(


Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo.

Ví dụ: Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: (300 x 1,5)/ 100 = 4,5 (V).

 DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Trong công việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện, chúng ta thường phải sử dụng một số dụng cụ cơ khí. Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó.

Hãy điền công dụng và tên dụng cụ vào những ô trống trong bảng sau:

Bảng 3 - 4: Một số loại dụng cụ cơ khí

	Tên dụng cụ
	Hình vẽ
	Công dụng

	Thước
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	Đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ

	Pan-me
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	Đo chính xác đường kính dây điện
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	Tên dụng cụ
	Hình vẽ
	Công dụng

	Búa
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	Cưa, cắt ống nhựa và kim loại
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	Cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối
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	Khoan lỗ trên gỗ, 
bê-tông, … để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện


GHI NHỚ:

	Đồng hồ đo điện:

 Đồng hồ đo điện gồm có:
Vôn kế, Ampe kế, Oát kế, Công-tơ, Ôm kế, Đồng hồ vạn năng.

 Đồng hồ đo điện giúp phát hiện được những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.


	Dụng cụ cơ khí:

 Dụng cụ cơ khí gồm có: 
Kìm, Búa, Khoan, Tua-vit, Thước,…
 Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng đúng dụng cụ lao động.


 CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

1. Đồng hồ đo điện là thiết bị gì? Hãy kể tên những đồng hồ đo điện mà em biết.

2. Hãy cho biết công dụng của đồng hồ đo điện. Tại sao người ta phải lắp Vôn kế và Ampe kế trên vỏ máy biến áp?

3. Thế nào là cấp chính xác? Em hãy cho một ví dụ.

4. Em hãy kể tên và nêu công dụng của một số dụng cụ cơ khí mà em biết.
  CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống (bảng 3 - 5). Với những câu sai, tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng.

Bảng 3 – 5

	
	Câu
	Đ - S
	Từ sai
	Từ đúng

	1
	Để đo điện trở phải dung Oát kế
	
	
	

	2
	Ampe kế được mắc song song với mạch điện cần đo
	
	
	

	3
	Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả điện áp và điện trở của mạch điện
	
	
	

	4
	Vôn kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo
	
	
	


D. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 3: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT

MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
 ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
 Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
 Phân loại đồng hồ đo điện: Dựa vào đại lượng cần đo, đồng hồ đo điện được phân loại như trong bảng 3.2.

Bảng 3 - 2:

	Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế 
	Cường độ dòng điện

	Oát kế
	Công suất tiêu thụ điện

	Vôn kế
	Hiệu điện thế; Điện áp

	Công-tơ
	Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

	Ôm kế
	Điện trở của mạch điện

	Đồng hồ vạn năng
	Cường độ dòng điện (một chiều, xoay chiều);
Hiệu điện thế (một chiều và xoay chiều);

Điện trở của mạch điện (đến 10.000 Ω)


 Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện

	Tên gọi
	Kí hiệu

	Vôn kế
	

	Ampe kế
	

	Oát kế
	

	Công-tơ
	

	Ôm kế
	

	Cấp chính xác
	0,1; 0,5; …

	Điện áp thử cách điện (2kV)
	2kV

	Phương đặt dụng cụ đo
	(


Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo.

Ví dụ: Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: (300 x 1,5)/ 100 = 4,5 (V)

 DỤNG CỤ CƠ KHÍ

 Tầm quan trọng của dụng cụ cơ khí: 

Trong công việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện, chúng ta thường phải sử dụng một số dụng cụ cơ khí. Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó.

2. Một số dụng cụ cơ khí dung trong lắp đặt mạng điện:

a. Thước cuộn: đo kích thước chiều dài lớn hơn 1 mét.

b. Thước cặp: đo đường kính dây dẫn, kích thước, chiều sâu lỗ.

c. Pan-me (Palmer): đo chính xác đường kính dây dẫn.

d. Tua-vit: tháo lắp các ốc vít.

e. Cưa tay: cắt ống nhựa và kim loại.

f. Búa: tác động lực gia công lên chi tiết, đóng tắc-kê trên tường, trần để  lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện.

g. Kìm: (Bộ kìm điện gồm 3 loại kìm) cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối.

h. Máy khoan điện cá nhân: khoan lỗ trên gỗ, bê-tông, … để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện.
Dặn dò

- Học sinh viết phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Học sinh làm bài tập, phần các câu hỏi tìm hiểu bài, ôn tập và vận dụng.    

- Hạn chót nộp bài 17h ngày 25/9/2021. 

- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:
	Họ tên GV
	Zalo
	Mail
	Lớp phụ trách

	Phạm Thị Yến Duyên
	0902010652
	phamduyenttv@gmail.com

	9/3, 9/5, 9/7, 9/9, 9/12, 9/13

	Nguyễn Hà Trung
	0834266796   
	hatrung62@gmail.com
	9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/10, 9/11
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